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348 

104 

368 
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Xuất khẩu Nhập khẩu

T5/2023 T5/2024

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 5/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T5/2024 so với T4/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▼ 49,3%

Cà phê 

▼ 20,4%

Lúa gạo

▲ 12,9%

Rau quả

▲ 9,6%

Thủy sản

▼ 9,1%

Hạt tiêu

▼ 26,1%

Cao su

▼ 18,5%

Chè

▼ 20,3%

Gỗ&SP gỗ

▼ 2,6%

Hạt điều

▼ 11,3%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

 5,7%

▼ 40,9%
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T5/2024

483 

65 

368 

62 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T4/2024 T5/2024

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T5/2024

▼ 23,8%

▼ 5,9%

71.6%

25.8%
19.2%

-7.0%

21.9%
9.9%

3.8% 0.2%

-0.4%

2.1%

Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

So với T5/2023 So với T4/2024

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T5/2024 so với T5/2023 và T4/2024
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Nông sản Việt trước yêu
cầu của thị trường EU
Ngày 23/6/2023, EU đã ban hành
Quy định chống phá rừng (EUDR),
theo đó, sẽ cấm nhập khẩu 7 nhóm
mặt hàng (trong đó có cà phê, gỗ,
cao su của Việt Nam) vào EU, nếu
quá trình sản xuất các mặt hàng
này gây mất rừng.
Để được phép lưu thông các mặt

hàng cà phê, dầu cọ, gỗ, cao su, thịt
bò, ca cao và đậu, các doanh
nghiệp nhập khẩu của EU phải bảo
đảm sản phẩm có nguồn gốc, xuất
xứ hợp pháp, không gây mất rừng
và suy thoái rừng, với thời điểm
được tính từ ngày 31/12/2020 trở
về sau. Từ ngày 29/6/2023 (thời
điểm EUDR có hiệu lực), doanh
nghiệp nhập khẩu có thêm 18
tháng (đối với doanh nghiệp có quy

mô lớn) hoặc 24 tháng (đối với
doanh nghiệp có quy mô vừa và
nhỏ) để chuẩn bị đáp ứng các yêu
cầu của quy định. Một trong những
yêu cầu quan trọng trong EUDR là
truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên
toàn bộ chuỗi cung ứng, trong đó
có việc truy xuất tới vị trí từng thửa
đất nơi các mặt hàng này được sản
xuất.

Kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu ghi nhận
nhiều dấu hiệu tích cực
Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu sơ bộ cho thấy lạm
phát trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong Tháng 6
đã giảm nhẹ.

Tỷ lệ lạm phát ở Eurozone trong Tháng 6chỉ tăng 2,5%, thấp hơn mức
tăng 2,6% của tháng Năm. Con số này cho thấy lạm phát đang tiến gần
đến mục tiêu 2% - mức mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) coi là lý
tưởng để vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, vừa ổn định giá cả.

Lạm phát giảm cũng thúc đẩy nhiều kỳ vọng về việc ECB sẽ tiếp tục cắt
giảm lãi suất thường xuyên hơn và mạnh hơn trong năm nay, sau đợt cắt
giảm nhẹ lần đầu tiên hồi đầu tháng Sáu. Trước đó, trong cuộc chiến
chống lạm phát, ECB đã 10 lần tăng lãi suất liên tục cho đến tháng
9/2023.

Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát cơ bản (không bao gồm giá năng lượng, thực
phẩm) vốn nhận được nhiều sự quan tâm từ ECB vẫn ở mức 2,9% của
tháng trước. Điều này sẽ khiến ECB phải tiếp tục cân nhắc thận trọng
trong việc điều chỉnh lãi suất thời gian tới.
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Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T5/2024 

113,8triệu USD

 Giảm 49,3% so với T4/2024 

 Giảm 54,8% so với T5/2023

 Thấp hơn 9,4 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Giá trị xuất khẩu 5T/2024 đạt 1,1 tỷ

USD, đạt 75,5% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

27,2ghìn tấn

 Giảm 53,9%  so với T4/2024

 Giảm 49,6%  so với T5/2023

 Thấp hơn 22,8 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng xuất khẩu 5T /2024 đạt

328,3 nghìn tấn, đạt 54,7% lượng

năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

39,2% 
Tổng kim ngạch

T5/2023

38,5% 
Tổng kim ngạch

T5/2024 

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024 

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T5/2024  Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T5/2024  

114

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

2023 2024

K
h

ố
i l

ư
ợ

n
g 

(n
gh

ìn
 t

ấn
)

K
im

 n
gạ

ch
 (

tr
iệ

u
 U

SD
)

Kim ngạch Khối lượng

EU, 39.0%

ASEAN, 
19.0%

NHẬT BẢN, 
10.0%

NGA, 8.0%

HOA KỲ, 6.0%

TRUNG QUỐC, 6.0%

HÀN QUỐC, 4.0%
KHÁC, 9.0%



Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T5/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein
Kim ngạch: 92,4 Triệu USD

Giảm 55,1% so với T4/2024

Giảm 22,9% so với T5/2023

Cà phê tan

Kim ngạch: 11,3 Triệu USD

Giảm 15,3% so với T4/2024

Tăng 78,9% so với T5/2023

Chưa rang đã khử
cafein
Kim ngạch: 10,3 Triệu USD

Tăng 39,6% so với T4/2024

Tăng 22,7% so với T5/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024  ở mức 9.223 USD/tấn; tăng 1,7% 

so với tháng trước, và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 3.877 USD/tấn; tăng 4,1%

so với tháng trước, và tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang 
chưa khử 

cafein
89%

Cà phê tan
5%

Chưa rang đã 
khử cafein

6%

T5/2023

Chưa rang 
chưa khử 

cafein
81%

Cà phê tan
10%

Chưa rang đã khử cafein
9%

T5/2024 
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T5/2024 



35,2% 

Tổng kim ngạch
XK cà phê T5/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ

5.3%

6%

7%

8%

10%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T5/2024 



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Liên minh Châu Âu chưa sẵn sàng thi hành Quy định EUDR.

Quy định chống phá rừng của châu Âu (EUDR) sẽ chính thức có hiệu lực

vào cuối tháng 12/2024.

Quy định này yêu cầu các nhà nhập khẩu vào châu Âu các mặt hàng cà

phê, ca cao, thịt bò, đậu nành, cao su, gỗ và dầu cọ phải chứng minh rằng

chuỗi cung ứng của họ không góp phần vào nạn phá rừng ở bất kỳ đâu

trên thế giới. Nếu vi phạm EUDR, họ có thể bị phạt tới 4% doanh thu

trong EU.

Tuy nhiên, tháng 3/2024, tại cuộc họp cấp Bộ trưởng ở Brussels (Bỉ), Bộ

trưởng Bộ Nông nghiệp Áo Norbert Totschnig đưa ra tuyên bố chung của

các quốc gia châu Âu, kêu gọi Ủy ban Châu Âu (EC) tạm thời đình chỉ thời

hạn EUDR có hiệu lực. Các Bộ trưởng nông nghiệp của 20 nước thành

viên đã ủng hộ lời kêu gọi của Cộng hòa Áo về việc sửa đổi Quy định

chống phá rừng của EU
Nguồn: nongnghiep.vn (6/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU, T5/2024

98,7 triệu USD

 Tăng 9,6% so với T4/2024

 Tăng 18,5% so với T5/2023 

 Cao hơn 19,6 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Lũy kế 5 tháng 2024 đạt 397,3 triêu USD, Đạt 41,9% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

10,3% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T5/2023

11,9% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T5/2024
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Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024 

Khác
23.9%

Trung Quốc
16.7%

Hoa kỳ
17.5%

EU
11.9%

Hàn Quốc
8.3%

ASEAN
6.1%

Nhật Bản
15.6%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU, T5/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU, T5/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU, T5/2024

Tôm
Kim ngạch: 46,4 Triệu USD

Tăng 22,5% so với T4/2024

Tăng 36,6% so với T5/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 14,4 Triệu USD

Giảm 16,4% so với T4/2024

Giảm 16,4% % so với T5/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 21,7 Triệu USD

Tăng 21,7% so với T4/2024

Tăng 38,2% so với T5/2023

THỦY SẢN

Tôm
40.8%

Cá da trơn
20.7%

Cá ngừ
18.8%

Thủy sản khác
16.3%

Mực và bạch 
tuộc
3.3%

T5/2023
Tôm 

47.0%

Cá da trơn 
14.6%

Cá ngừ 
22.0%

Thủy sản khác 
13.3%

Mực và bạch 
tuộc 
3.1%

T5/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 8,7 USD/kg; giảm 10,7% so với
tháng trước; và giảm 13,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 2,4 USD/kg; giảm 5,5% so với
tháng trước; và giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 8,0 USD/kg; giảm 3,2% so với
tháng trước; và giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2023.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024



18,5% 
Tổng kim ngạch
xuất khẩu thủy

sản T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỦY SẢN

2.8%

2.9%

3.2%

4.7%

4.9%

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU,  T5/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU, T5/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

EU cảnh báo” thẻ vàng” với Senegal

Ủy ban châu Âu (EC) đã đưa ra “thẻ vàng” cho Senegal, yêu cầu nước này tăng cường

nỗ lực chống lại hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không

theo quy định (IUU). Hành động này nhằm phản ứng với những thiếu sót nghiêm trọng

trong hệ thống giám sát , kiểm soát của Senegal, bao gồm việc giám sát tàu cá treo cờ

Senegal trong vùng biển quốc tế, kiểm soát tàu đánh cá nước ngoài tại cảng Dakar.

Ngoài ra các hoạt động xuất khẩu bất hợp pháp từ Senegal vào thị trường EU cũng

được phát hiện, làm giảm độ tin cậy của hệ thống truy xuất nguồn gốc tại quốc gia này.

EC đã bắt đầu cuộc đối thoại chính thức với Senegal, cam kết hỗ trợ nước này khắc

phục tình hình. Quyết định này chưa áp đặt biện pháp thương mại nào, nhưng nếu

không tuân thủ, Senegal có thể nhận “thẻ đỏ” và đối mặt với các lệnh cấm xuất khẩu

thủy sản sang EU.

01

Nguồn: Vasep (6/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T5/2023

2,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T5/2024

GỖ VÀ SP GỖ
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

ASEAN
1.88%
EU

2.55%
Hàn Quốc

4.87%Hoa Kỳ
53.55%

Trung Quốc
17.12%

Nhật Bản
10.18%

Khác
9.85%

 Giảm 20,3% so với T4/2024 

 Tăng 20,0% so với T5/2023

 Thấp hơn 3,2 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 5 tháng đạt 224,2 triệu USD, đạt 
52,7% kim ngạch 2023

32
triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T5/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T5/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T5/2024

Gỗ ván

Kim ngạch: 0,3 triệu USD

Tăng 60% so với T4/2024

Tăng 79% so với T5/2023

GỖ VÀ SP GỖ

87% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T5/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T5/2024

3.97%

16.35%

18.96%

22.64%

24.76%

Gỗ dán
60%

Tấm gỗ lạng
26%

Gỗ ván
13.1%

T5/2023

Gỗ dán
65%

Tấm gỗ lạng
16%

Gỗ ván
19%

T5/2024

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Giảm 25% so với T4/2024

Tăng 34% so với T5/2023

Tấm gỗ lạng

Kim ngạch: 0,3 triệu USD

Giảm 9% so với T4/2024

Giảm 21% so với T5/2023



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Qr code

Description automatically generated

Theo báo cáo của Holzamarktnfo, trong Quý I/2024, doanh thu
ngành công nghiệp cưa xẻ gỗ (sawmill industry) của Đức giảm 17%
so với cùng kỳ năm trước xuống mức 100 triệu EUR. Tuy nhiên, giá
gỗ mềm tại hầu hết các khu vực tương đối ổn định.

Trong Quý I/2024, xuất khẩu gỗ xẻ cứng của Đức giảm 1% xuống
mức 130.000 m3 so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu
chính là Trung Quốc với 25.000 m3, tăng 10% so với cùng kỳ năm
trước và Hoa Kỳ với 14.000 m3.

Xuất khẩu đồ nội thất của Đức trong Quý I/2024 ước đạt 2 tỷ EUR,
giảm gần 9% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu sang Pháp giảm
11%, Thụy Sĩ giảm 14%, Áo giảm 20%, Hà Lan giảm 11%, Vương
quốc Anh giảm 3,5% và Bỉ giảm 13,5%.

Nguồn: Globalwood

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T5/2024

Tăng 12,9% so với T4/2024 

Tăng 8,3% so với T5/2023

Cao hơn 7,1 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 132 
tr.USD, đạt 44,6% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường EU, T5/2024

4,5%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T5/2023

4,1%
Tổng kim ngạch

XK rau quả
T5/2024

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

Trung Quốc
72.0%

EU
4.1%

Hoa Kỳ
4.0%

Hàn Quốc
3.8%

ASEAN
3.5%

Nhật Bản
2.2%

Khác
10.4%

31,8
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường EU, T5/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường EU, T5/2024    

Chanh leo

Kim ngạch: 8,1 triệu USD

Tăng 6,8% so với T4/2024

Giảm 37,7% so với T5/2023

Xoài

Kim ngạch: 6,6 triệu USD

Tăng 9,8% so với T4/2024

Tăng 106,8% so với T5/2023

Dừa

Kim ngạch: 2,2 triệu USD

Giảm 4,6% so với T4/2024

Tăng 107,3% so với T5/2023

Chanh leo
44.6%

Xoài
10.9%

Dừa
3.7%

Thanh 
long
3.7%

Chanh
4.7%

Dứa
3.1%

Khác
29.3%

T5/2023

Chanh

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Tăng 30,4% so so với T4/2024

Tăng 15,4% so với T5/2023

Thanh long

Kim ngạch: 1,3 triệu USD

Giảm 8,6% so với T4/2024

Tăng 21,5% so với T5/2023

Dứa
Kim ngạch: 0,97 triệu USD

Giảm 11,8% so với T4/2024

Tăng 6,9% so với T5/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Chanh leo
25.6%

Xoài
20.8%

Dừa
7.0
%

Chanh
5.0%

Thanh 
long
4.2%

Dứa
3.1%

Khác
34.3%

T5/2024



36,1%
Tổng kim ngạch XK rau quả

T5/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu rau quả
sang thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu
sang thị trường EU, T5/2024

5.0%

5.8%

6.0%

7.7%

11.6%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T5/2024

Tăng 15,9% so với T4/2024 

Giảm 30,3% so với T5/2023

Thấp hơn 0,54 triệu USD so với bình
quân theo tháng năm 2023

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt
20,7 triệu USD, đạt 37,4% kim
ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T5/2024

3,6%
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T5/2023

2,3% 
Tổng kim ngạch

NK rau quả
T5/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)
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Giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T5/2024

Trung Quốc
36.0%

Hoa Kỳ 
20.1%

ASEAN 
14.0% EU 

2.3%

Hàn Quốc 
1.8%

Nhật Bản 
0.1%

Khác
25.6%

4,1
triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T5/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường EU, T5/2024    

Khoai tây
Kim ngạch: 1,7 triệu USD

Giảm 4,2% so với T4/2024

Tăng 3,5% so so với T5/2023

Táo
Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Tăng 37,3% so với T4/2024

Giảm 2,7% so với T5/2023

Nho
Kim ngạch: 71,7 nghìn USD

Tăng 87,8% so với T4/2024

Tăng 193,5% so với T5/2023

Khoai tây
28.3%

Táo
19.5%

Hạnh nhân
0.1%

Dâu tây
0.96%

Khác
50.8%T5/2023

Khoai tây
42.0%

Táo
27.2%

Nho
1.8%

Dâu tây
0.5%

Hạnh nhân
0.0%

Khác
28.5%

T5/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

Lithuania thực hiện lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Nga và Belarus

Kể từ ngày 3/6, Lithuania đã thực hiện lệnh cấm nhập khẩu một số loại nông sản từ Nga và
Belarus. Danh sách các sản phẩm nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc từ Nga và
Belarus bao gồm hơn 2800 mặt hàng, trong đó có rau, trái cây, gia vị, v.v. Thời hạn của lệnh cấm
được chỉ định được ấn định cho đến ngày 2/5/2025.

Nguồn: Freshplaza.com

EU đã nhập khẩu hơn 543.000 tấn cam tươi

Tính đến hết tháng 5/2024, tổng lượng cam tươi nhập khẩu vào EU (từ tháng 10/2023 - tháng
5/2024) lên tới 543.111 tấn. Thị trường nhập khẩu chính là Ai Cập (383.372 tấn), tiếp đến là Nam
Phi (106.286 tấn), Thổ Nhĩ Kỳ (18.138 tấn), Zimbabwe (7.170 tấn), v.v..

Nguồn: Agfstorage.blob.core.windows.net

Hy Lạp: Nhập khẩu rau quả tăng mạnh

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tổng lượng nhập khẩu rau quả của Hy Lạp đạt 383.324 tấn, tăng
23,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu khoai tây đạt 195.572 tấn (tăng 37,39%),
chủ yếu từ Ai Cập, Síp, Pháp, Đức. Chuối đạt 117.569 tấn (tăng 10,82%), chủ yếu từ Ecuador, Costa
Rica, Colombia. Nhập khẩu hành đạt 8.239 tấn hành (giảm 56,73%), chủ yếu từ Áo, Hà Lan, Ai Cập,
Đức, Peru. v.v. Nguồn: Freshplaza.com

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Rau quả
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ EU

EU yêu cầu WTO tham vấn về việc tuân thủ của Colombia trong tranh chấp khoai tây chiên
đông lạnh

EU đã khởi động các thủ tục tố tụng chống lại Colombia do nước này không tuân thủ các phán
quyết của Ban Hội thẩm WTO và Trọng tài Phúc thẩm liên quan đến thuế chống bán phá giá đối
với khoai tây chiên đông lạnh nhập khẩu từ Bỉ, Hà Lan và Đức. EU cho rằng Colombia đã tạo ra
và/hoặc thổi phồng biên độ phá giá bằng cách sử dụng các phương pháp không tương thích với
WTO.

Nguồn: Freshplaza.com

Sản lượng táo của EU dự kiến giảm 6,3%

Sản lượng táo của EU niên vụ 2023/24 dự kiến giảm 6,3% xuống 11,1 triệu tấn (thấp hơn 3,6%
so với trung bình 5 năm gần đây). Nguyên nhân do điều kiện thời tiết không thuận lợi ảnh
hưởng tiêu cực đến năng suất và chất lượng của táo. Ước tính, 7,1 triệu tấn táo được tiêu thụ
tươi (giảm 5,7% so với cùng kỳ) và 4,1 triệu tấn dành cho chế biến (giảm 5,2%).

Nguồn: Agfstorage.blob.core.windows.net

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T5/2024

64,1 triệu USD

 Giảm 2,6% so với T4/2024    

 Giảm 2,3% so với T5/2023

 Cao hơn 3,8 triệu USD so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 301
tr.USD, đạt 39% kim ngạch năm 2023

11,5 nghìn tấn

 Giảm 2,6% so với T4/2024    

 Tăng 4,2% so với T5/2023

 Cao hơn 1,3 nghìn tấn so với bình

quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 5 thángđầu năm 2024 đạt 56
nghìn tấn, đạt 41% khối lượng năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

20,4%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T5/2023

18,4%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T5/2024

HẠT ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T5/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T5/2024

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.4%

ASEAN
2.3%

EU27
18.4%

Trung Quốc
24.1%

Hoa Kỳ
26.0%Khác

27.9%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T5/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 66,2 triệu USD

Giảm 3,1% so với T4/2024   

Giảm 3,0% so với T5/2023

Điều rang

Kim ngạch: 1,8 triệu USD

Tăng 23% so với T4/2024   

Tăng 34% so với T5/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 5.390 USD/tấn; tăng
0,3% so với tháng trước; và giảm 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2024 ở mức 6.859 USD/tấn; giảm
3,1% so với tháng trước; và giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Hạt điều 
rang
1.9%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ
98.1%

T5/2023

HẠT ĐIỀU

Hạt điều 
rang
2.6%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

97.4%

T5/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T5/2024

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T5/2024
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23,3%
Tổng kim ngạch

XK điều, 
T5/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T5/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T5/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T5/2024

23,3%

Tổng khối lượng
XK điều, 
T5/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T5/2024

2.8%

3.1%

3.2%

3.7%

10.4%

2.9%

2.9%

3.1%

3.9%

10.5%

HẠT ĐIỀU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG ĐIỀU EU
HẠT ĐIỀU

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), 3 tháng đầu năm

2024, Pháp nhập khẩu hạt điều (HS 080131 và 080132) từ thị trường

ngoại khối EU đạt 3,9 nghìn tấn, trị giá 12,5 triệu USD, giảm 35% về

lượng và giảm 37% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, Pháp chủ yếu nhập khẩu hạt điều từ thị

trường ngoại khối như Việt Nam (chiếm 50,3% thị phần nhập khẩu hạt

điều của Pháp từ thị trường ngoại khối), Bờ Biển Ngà (chiếm 48%), UAE

(chiếm 0,9%), Ghana (chiếm 0,3%) và Ấn Độ (chiếm 0,3%).

Nguồn: Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat)

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
Facebook Icon Png Image - Facebook Follow Icon Png, Transparent Png ,  Transparent Png 
Image - PNGitem

Zalo - Apps on Google Play

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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